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[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
·  Tên dự toán: Sự nghiệp môi trường cung cấp sản phẩm dịch vụ công trên địa bàn phường Liêm Tuyền năm 2026.
·  Chủ đầu tư: UBND phường Liêm Tuyền.
·  Địa điểm thực hiện: Phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.
·  Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp ngân sách phường
·  Đơn vị lập dự toán: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Liêm Tuyền
·  Đơn vị thẩm tra dự toán: Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hoàng Phát
·  Thời gian thực hiện: 10 tháng (dự kiến từ 01/03/2026 đến 31/12/2026).
2. Mục tiêu công việc:
- Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công cộng trên địa bàn phường đảm bảo vệ sinh môi trường.
[bookmark: OLE_LINK27]3. Nội dung công việc:
3.1. Công tác vệ sinh công công cộng và thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Phù Vân, năm 2026:
Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công: Thực hiện thu gom rác dọc tuyến, nhặt hết các loại chất thải rắn, các loại phế thải trên đường, di chuyển về điểm tập kết. Dọn sạch chất thải rắn tại các điểm tập kết khi chuyển chất thải rắn sang xe chuyên dùng. Tần suất thực hiện 2 ngày/lần, khối lượng thực hiện 14,53 km/ngày. Khối lượng thực hiện 10 tháng là: 2.179,5 km
Quét, gom rác đường phố bằng thủ công: Thực hiện công tác quét, gom rác đường phố, quét gom rác 2m lòng đường mỗi bên kể từ mép ngoài rãnh dưới đường. Các công việc gồm: Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp, Đi dọc hai bên phố, quét sạch đường; nhặt chất thải rắn vụn phát sinh trên đường), thu gom vào thùng thu chứa chất thải rắn; Quét sạch những vị trí bẩn trên đường gom thành từng đống nhỏ. Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có);. Thu gom chất thải rắn đã được gom thành đống (trước đó) trên đường phố; Hót xúc chất thải rắn, cát bụi vào phương tiện thu gom, di chuyển về địa điểm tập kết chất thải rắn;  hỗ trợ chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom sang xe chuyên dùng; che phủ phương tiện thu gom trong quá trình chờ chuyển chất thải rắn lên phương tiện vận chuyển. Dọn sạch chất thải rắn tại các điểm tập kết khi chuyển chất thải rắn sang xe chuyên dùng … Tần suất quét, gom 2 ngày /lần; tổng diện tích quét, gom 1 ngày khoảng 6,754 ha (bao gồm các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Trần Văn Chuông, Trần Nhật Duật …; khối lượng thực hiện 10 tháng là 1.013 ha.
Quét, gom rác hè phố bằng thủ công: Các công việc gồm: Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp, đi dọc hè hai bên phố, quét sạch hè  ( nhặt chất thải rắn vụn phát sinh trên đường), thu gom vào thùng thu chứa chất thải rắn; Quét sạch những vị trí bẩn trên hè phố, gốc cây, chân cột điện..., gom thành từng đống nhỏ. Quét nước ứ đọng trên hè (nếu có);. Thu gom chất thải rắn đã được gom thành đống (trước đó) trên hè phố; Hót xúc chất thải rắn, cát bụi vào phương tiện thu gom, di chuyển về địa điểm tập kết chất thải rắn;  hỗ trợ chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom sang xe chuyên dùng; che phủ phương tiện thu gom trong quá trình chờ chuyển chất thải rắn lên phương tiện vận chuyển. Dọn sạch chất thải rắn tại các điểm tập kết khi chuyển chất thải rắn sang xe chuyên dùng … Tần suất quét, gom 2 ngày /lần; tổng diện tích quét, gom 1 ngày khoảng 6,9 ha (bao gồm các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Trần Văn Chuông, Trần Nhật Duật …; khối lượng thực hiện 10 tháng là 1.034,9 ha.
Duy trì dải phân cách bằng thủ công: Gồm các công việc di chuyển dụng cụ thu chứa đến nơi làm việc: Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m mỗi bên tính từ mép ngoài dải phân cách; Đối với dải phân cách mềm, yêu cầu luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét cả phần đường đặt dải phân cách; Đối với chất thải xây dựng hoặc các loại chất thải đổ trộm: Nếu là các túi nhỏ thì dọn vào các thùng rác để gần hoặc phối hợp với xe ô tô chuyên dùng thu gom; Chất thải được thu dọn và được thu gom về điểm tập kết tại các vị trí thích hợp hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan, giao thông. Chất thải rắn được vận chuyển ngay trong ngày bởi các xe ô tô chuyên dụng theo lịch trình duy trì. Tần suất duy trì 2 ngày/lần; tổng chiều dài các tuyến đường thực hiện là: 2,891 km (bao gồm các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ…); Khối lượng thực hiện 10 tháng là 633,65 km.
3.2. Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết, gồm các công việc sau: 
Di chuyển phương tiện thu gom từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến vị trí thu gom theo lịch trình được phân công, dừng phương tiện, báo hiệu thời điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt tới các hộ gia đình, cá nhân; Hỗ trợ, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân bỏ chất thải rắn sinh hoạt vào đúng vị trí trên phương tiện thu gom; có thể từ chối tiếp nhận chất thải không phân loại, không sử dụng bao bì, thùng chứa theo quy định của chính quyền địa phương hoặc giao chất thải không đúng chủng loại theo lịch trình đã công bố; vệ sinh vị trí thu gom trước khi di chuyển đến vị trí thu gom tiếp theo; Thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho đến khi đạt tải trọng hoặc thể tích lưu chứa tối đa của phương tiện thu gom; di chuyển về điểm tập kết; hỗ trợ chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ phương tiện thu gom lên phương tiện vận chuyển; che phủ phương tiện thu gom trong quá trình chờ chuyển chất thải rắn sinh hoạt lên phương tiện vận chuyển; Tiếp tục thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình kỹ thuật tại khoản này cho đến hết ca làm việc.. Tần suất duy trì hàng ngày; Tổng chiều dài các tuyến ngõ hiện duy trì hàng là: 91,654 km. Khối lượng thực hiện 10 tháng là 28.046 km; Tần suất duy trì 2ngày/lần; Tổng chiều dài các tuyến ngõ hiện duy trì 2 ngày/lần là: 33,53 km. Khối lượng thực hiện 10 tháng là 5.029,5 km.
3.3.  Vận chuyển CTR sinh hoạt
Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận, cơ sở xử lý: Di chuyển phương tiện vận chuyển từ điểm lưu giữ phương tiện đến điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt theo lịch trình được phân công; dừng phương tiện, phát tín hiệu dừng đỗ; đặt biển cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông; Chuyển chất thải từ điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển; Di chuyển phương tiện vận chuyển đến cơ sở tiếp nhận, cơ sở xử lý theo lịch trình, phù hợp với kế hoạch tiếp nhận chất thải của cơ sở tiếp nhận, xử lý; qua trạm cân khi vào và ra khỏi cơ sở tiếp nhận, xử lý để xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt.
Thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công cộng từ điểm tập kết rác về nhà máy xử lý bằng xe ép rác chuyên dùng, cự ly vận chuyển trung bình L<=15km; Khối lượng thực hiện 01 ngày khoảng: 28,33 tấn/ngày. Khối lượng thực hiện 10 tháng khoảng: 8667 tấn. 
3.4. Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 
Bao gồm xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công cộng tại nhà máy xử lý rác theo quy định của tỉnh; khối lượng 10 tháng khoảng: 8667 tấn.
4. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
4.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công
Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự và sẽ bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu ở Mục a) Nhân sự chủ chốt thuộc Khoản 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật:
Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu - Biểu mẫu dự thầu.
Ngoài ra, Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân lực tối thiểu 52 công nhân lao động phổ thông, lao động kỹ thuật đảm bảo sức khỏe để thực hiện công việc, có chứng nhận huấn luyện AT, VSLĐ còn hiệu lực đáp ứng những yêu cầu của gói thầu (bao gồm: 50 công nhân vệ sinh môi trường, 02 công nhân lái xe); công nhân lái xe có giấy phép lái xe hạng C trở lên còn hạn sử dụng tối thiểu 1 năm.
4.2. Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật
4.2.1. Công tác duy trì vệ sinh môi trường, quét thu gom CTR sinh hoạt:
- Duy trì thực hiện công tác quét, gom rác bằng thủ công thuộc phạm vi gói thầu theo đúng tần suất quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Trên mặt đường, hè sau khi quét và thu gom rác đảm bảo sạch sẽ không còn rác bọc, túi nilong, giấy, lá cây mục nát, phế thải, đất cát vương vãi...
- Rác thải hàng ngày được thu gom, tập kết vào thùng chứa rác tại nơi quy định. Rác thải được ép lên xe chuyên dùng, vận chuyển vào nhà máy xử lý theo quy định, không để rác tồn đọng qua ngày.
	- Rác không bị rơi vãi, nước rác không chảy trong quá trình xe di chuyển.
- Điểm tập kết rác luôn sạch sẽ, không còn rác vương vãi, thường xuyên được dọn dẹp vệ sinh, xe thu gom rác được xếp gọn gàng ngay ngắn. 
- Công tác quét, thu gom, vận chuyển rác phải thực hiện đúng thời gian, tần suất quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Đảm bảo an toàn cho người lao động và phương tiện lao động.
- Chấp hành an toàn lao động, an toàn giao thông.
4.2.2. Công tác duy trì dải phân cách:
Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
Di chuyển dụng cụ thu chứa đến nơi làm việc. 
Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông.
Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m.
Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.
Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng. 
Dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. 
Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đường hai bên giáp dải phân cách phải sạch đất cát, không tồn đọng đất cát, rác thải.
4.2.3. Công tác thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết.
Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ kẻng và thu rác nhà dân.
Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom.
Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu
chứa và di chuyển về vị trí tập kết qui định.
Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên công cụ thu chứa; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ.
Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng.
Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định
Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Hướng dẫn người dân bỏ rác đúng giờ, thu gom hết rác thải sinh hoạt của người dân tập kết về nơi quy định.
4.2.4. Công tác vận chuyển chất thải sinh hoạt và công cộng 
Thu gom hết rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ô tô chuyên dùng, ép và vận chuyển đến nhà máy xử lý rác với cự ly bình quân < 15 km; và từ 15km < L < 20km đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông. Bao gồm các công tác:
Nạp rác từ công cụ thu chứa rác vào máng hứng, ép vào xe (đối với điểm tập kết các phường nội thành bằng xe gom đẩy tay)
Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác
Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe
Điều khiển xe đến điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe
Vận chuyển rác về nhà máy xử lý theo quy định.
Đề xuất phương án ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ chất thải đối với trường hợp đang trong quá trình vận chuyển chất thải.
Thu gom, ép và vận chuyển hết rác, đúng giờ trên tuyến theo lịch trình được giao.
Rác không bị rơi vãi, nước rác không chảy trong quá trình xe di chuyển.
Chấp hành an toàn lao động, an toàn giao thông.
4.2.5. Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
- Chất thải rắn sinh hoạt phải được xử lý tại đơn vị có khả năng xử lý đảm bảo theo yêu cầu về môi trường. 
5. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
5.1. Giải pháp và phương pháp luận;
5.2.  Kế hoạch công tác.
6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. 

